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 Vận động trong ngày 

 
Nguồn:Fireant 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 
 

- VNINDEX kết phiên giảm -59,64 điểm (-4,49% ) về 1269,62 điểm. Tâm 

lý giao dịch tiêu cực với chỉ 27 mã tăng và 445 mã giảm, trong đó có tới 

223 mã giảm sàn.  Áp lực bán gia tăng và lan rộng về cuối phiên gây ra 

tính trạng bán tháo. 

- Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều diễn biến tiêu cực. Trong đó nhóm cổ 

phiếu ngân hàng với TPB, VPB, TCB tác động tiêu cực nhất đến thị 

trường. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu VN30 cũng góp phần kéo thị trường 

giảm điểm với nhiều cổ phiếu giảm sàn: MWG (-6,96%), FPT (-6,19%), 

BID (-6,89%).  

- Nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong những phiên vừa rồi như Thủy 

sản, Cảng biển không thể duy trì sắc xanh và chốt phiên giảm mạnh.  

- Tuy nhiên, điểm sáng là khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị 574 

tỷ, tập trung vào các mã VHM, HPG, GMD. 

- Những diễn biến hiện tại tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tiêu cực khi 

dòng tiền trở nên hoảng loạn và có thể đà giảm của thị trường vẫn chưa 

kết thúc dù P/E thị trường đang ở mức 14,33 là mức thấp nhất trong 5 năm 

gần đây. 

 

 

Thay đổi chỉ số 

Chỉ số trong nước HSX HNX 

Chỉ số 1.269,62 323,39 

Thay đổi (%) -4,49% -5,84% 

Thay đổi -59,64 -20,07 

Tổng KLGD 645,24 98,41 

Tổng GTGD 18.745,83 2.038,10 

NĐTNN ròng (tỷ) 573,72 14,85 

PE 14,33 16,45 

   

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1 

Chỉ số     1.314,04  1.308,10  

Thay đổi (%) -4,31% -3,96% 

Thay đổi -59,17 -53,9 

Basis            5,94   
 

Tăng giảm nhóm ngành 

Nhóm ngành L2 (%)              Ngày  Năm 

 Dầu khí L2 -6,34% 82,6% 

 Hóa chất L2 -6,70% 138,4% 

 Tài nguyên Cơ bản L2 -5,05% 137,6% 

 XD và Vật liệu L2 -5,98% 58,9% 

 Hàng & Dịch vụ CN L2 -3,77% 50,4% 

 Ô tô và phụ tùng L2 -5,28% 41,4% 

 Thực phẩm và đồ uống -2,49% 25,4% 

 Hàng cá nhân & GD L2 -5,77% 83,6% 

 Y tế L2 -2,57% 20,6% 

 Bán lẻ L2 -6,59% 132,6% 

 Truyền thông L2 -6,12% 9,8% 

 Du lịch và Giải trí L2 -4,35% 9,7% 

 Viễn thông L2 -7,57% 9,9% 

 Điện, nước & xăng L2 -3,52% 47,8% 

 Bảo hiểm L2 -6,79% 38,7% 

 Bất động sản L2 -3,25% 54,1% 

 Dịch vụ tài chính L2 -6,80% 211,9% 

 Ngân hàng L2 -4,81% 95,5% 

 CNTT L2 -5,80% 126,2% 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & KHUYẾN NGHỊ 

 

Phân tích kỹ thuật 

- Không chỉ tạo gap giảm đầu phiên, VN-Index còn chốt phiên với một nến 

dạng bearish marubozu cùng thanh khoản mở rộng vượt mức trung bình 

05 phiên. Tất cả những tín hiệu này đều cho thấy sự áp đảo của bên bán 

trong việc dẫn dắt xu hướng. Với diễn biến hôm nay, VN-Index đã chớm 

rơi xuống khỏi ngưỡng hỗ trợ gần tại vùng đáy 1.260 điểm vào cuối tháng 

4/2022. Do đó, nhiều khả năng VN-Index sẽ sớm lùi về kiểm định vai trò 

hỗ trợ của vùng 1.200 điểm 

Khuyến nghị: 

Nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu và đóng vị thế với những cổ phiếu 

đang tiếp diễn đà giảm. Bên cạnh đó tuyệt đối không tham gia bắt đáy khi 

thị trường vẫn chưa có những tín hiệu hồi phục rõ ràng.  

- Kịch bản 1: VN-Index tiếp diễn đà giảm về vùng 1.200 điểm. 

- Kịch bản 2: VN-Index hồi phục kỹ thuật về vùng 1.300 điểm sau sự quá 

đà về biến động trong phiên hôm nay. 
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Giao dịch nước ngoài trên HSX 

 

 
Nguồn: Fireant 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC 

Tin kinh tế trong 

nước 

Kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng, cú hích nào 

để VN-Index quay lại xu hướng uptrend? 

Bất chấp thị trường giảm sâu, khối ngoại "tranh 

thủ" mua ròng 625 tỷ đồng trong phiên đầu tuần 

Phía sau việc Việt Nam lọt top thế giới về độ 

phổ biến tiền điện tử và theo đuổi blockchain 

khi “chưa giàu” 

Tin doanh nghiệp 

trong nước 

Một số công ty dịch vụ có lợi nhuận tươi sáng 

trở lại, 2 tân binh Bamboo Airways và Vietravel 

Airlines ước vẫn lỗ lớn trong quý 1 

Thế giới di động vs FPT Retail: Ai đang kiếm 

tiền tốt hơn? 

PV GAS ước đạt 4.544 tỷ lợi nhuận sau thuế 

trong 4 tháng đầu năm 2022 

 

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số 

 
 

Nguồn: Fireant 

 

 

 

https://cafef.vn/bat-chap-thi-truong-giam-sau-khoi-ngoai-tranh-thu-mua-rong-625-ty-dong-trong-phien-dau-tuan-20220509154005637.chn
https://cafef.vn/bat-chap-thi-truong-giam-sau-khoi-ngoai-tranh-thu-mua-rong-625-ty-dong-trong-phien-dau-tuan-20220509154005637.chn
https://cafef.vn/phia-sau-viec-viet-nam-lot-top-the-gioi-ve-do-pho-bien-tien-dien-tu-va-theo-duoi-blockchain-khi-chua-giau-20220429233426959.chn
https://cafef.vn/phia-sau-viec-viet-nam-lot-top-the-gioi-ve-do-pho-bien-tien-dien-tu-va-theo-duoi-blockchain-khi-chua-giau-20220429233426959.chn
https://cafef.vn/phia-sau-viec-viet-nam-lot-top-the-gioi-ve-do-pho-bien-tien-dien-tu-va-theo-duoi-blockchain-khi-chua-giau-20220429233426959.chn
https://cafef.vn/mot-so-cong-ty-dich-vu-co-loi-nhuan-tuoi-sang-tro-lai-2-tan-binh-bamboo-airways-va-vietravel-airlines-uoc-van-lo-lon-trong-quy-1hang-khong-viet-nam-trai-chieu-trong-quy-1-vietjet-lai-gap-doi-bamboo-ai-20220509004549325.chn
https://cafef.vn/mot-so-cong-ty-dich-vu-co-loi-nhuan-tuoi-sang-tro-lai-2-tan-binh-bamboo-airways-va-vietravel-airlines-uoc-van-lo-lon-trong-quy-1hang-khong-viet-nam-trai-chieu-trong-quy-1-vietjet-lai-gap-doi-bamboo-ai-20220509004549325.chn
https://cafef.vn/mot-so-cong-ty-dich-vu-co-loi-nhuan-tuoi-sang-tro-lai-2-tan-binh-bamboo-airways-va-vietravel-airlines-uoc-van-lo-lon-trong-quy-1hang-khong-viet-nam-trai-chieu-trong-quy-1-vietjet-lai-gap-doi-bamboo-ai-20220509004549325.chn
https://cafef.vn/so-gang-kha-nang-kiem-tien-giua-2-ong-lon-ban-le-the-gioi-di-dong-va-fpt-retail-meo-nao-can-miu-nao-20220509135957206.chn
https://cafef.vn/so-gang-kha-nang-kiem-tien-giua-2-ong-lon-ban-le-the-gioi-di-dong-va-fpt-retail-meo-nao-can-miu-nao-20220509135957206.chn
https://cafef.vn/pv-gas-uoc-dat-4544-ty-loi-nhuan-sau-thue-trong-4-thang-dau-nam-2022-20220509114557951.chn
https://cafef.vn/pv-gas-uoc-dat-4544-ty-loi-nhuan-sau-thue-trong-4-thang-dau-nam-2022-20220509114557951.chn
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Chỉ số thế giới 

 

Dow Jones -98,6 -0,30% 

DAX -228,23 -1,67% 

FTSE100 -115,33 -1,56% 

Nikkei 225 185,03 0,69% 

Hang Seng -791,44 -3,96% 
 

ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI 

Tin kinh tế thế giới 

Bitcoin lao dốc thê thảm, chạm đáy mới trong 

năm 2022 

"Lộc trời" ban cho Việt Nam: Dân Trung Quốc 

rất muốn mua, chủ vườn nhất quyết không bán 

Ngân hàng lớn do Trung Quốc hậu thuẫn bơm 

tiền "giải cứu" Sri Lanka? 

Tin hàng hóa thế 

giới 

Vì sao Nga khó đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, Ấn 

Độ để 'giải cứu' dầu thô nếu lệnh cấm vận từ EU 

được ban hành? 

Giá cá tra tăng mạnh 

'Cơn khát' lên đỉnh điểm, cả thế giới đang đổ xô 

tìm đến mỏ kim loại khổng lồ từng bị lãng quên 

này 
 

 

Hợp đồng tương lai chỉ số 

 

US30* -169,6 -0,52% 

DAX* -247,8 -1,82% 

FTSE100* -88,8 -1,20% 

Nikkei 225* 73 0,27% 

Hang Seng* -454 -2,30% 

* Số liệu của phiên liền trước 

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa 

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm 
Cổ phiếu tác 

động 

Năng lượng 

Dầu WTI USD/thùng 109,77 1,39% 4,85% 4,85% 46,59% GAS,BSR 

Dầu Brent USD/thùng 112,39 1,34% 4,90% 4,90% 44,50% GAS,BSR 

Xăng UScent/gallon 3,76 2,73% 9,30% 9,30% 69,02% PLX,OIL 

Kim loại quý 

Vàng  USD/ounce 1.882,96 0,33% -0,71% -0,71% 2,98% PNJ 

Bạc USD/ounce 22,34 -0,71% -1,76% -1,76% -3,99% PNJ 

Nông sản và gia súc 

Đậu tương UScent/giạ 1.655,50 -1,37% -3,09% -3,09% 23,61% HKB 

Gạo USD/cwt 16,72 0,12% -2,17% -2,17% 12,59% LTG, TAR 

Sữa USD/cwt 25,01 0,28% 2,54% 2,54% 35,78% VNM,GTN 

Cao su JPY/Kg 247,80 -0,40% 0,32% 0,32% 11,22% DPR,PHR 

Đường UScent/Ib 19,16 2,02% -0,98% -0,98% 1,48% SBT,LSS 

Cà phê UScent/Ib 211,60 -3,11% -4,92% -4,92% -6,41% CTP,DLG 

Gỗ  USD/1000 board feet 1.000,10 -1,95% -3,81% -3,81% -12,88% PTB 

Heo nạc UScent/Lbs 102,20 -0,58% 1,29% 1,29% 25,44% DBC 

Mặt hàng công nghiệp 

Quặng sắt USD/tấn 136,00 -4,23% -4,23% -4,23% 17,24% HSG,HPG 

Thép USD/tấn 5.158,00 -0,98% 0,12% 0,12% 13,41% HSG,HPG 

 

 

https://cafef.vn/bitcoin-lao-doc-the-tham-cham-day-moi-trong-nam-2022-20220509092821485.chn
https://cafef.vn/bitcoin-lao-doc-the-tham-cham-day-moi-trong-nam-2022-20220509092821485.chn
https://cafef.vn/loc-troi-ban-cho-viet-nam-dan-trung-quoc-rat-muon-mua-chu-vuon-nhat-quyet-khong-ban-20220509155247451.chn
https://cafef.vn/loc-troi-ban-cho-viet-nam-dan-trung-quoc-rat-muon-mua-chu-vuon-nhat-quyet-khong-ban-20220509155247451.chn
https://cafef.vn/ngan-hang-lon-do-trung-quoc-hau-thuan-bom-tien-giai-cuu-sri-lanka-20220509143212692.chn
https://cafef.vn/ngan-hang-lon-do-trung-quoc-hau-thuan-bom-tien-giai-cuu-sri-lanka-20220509143212692.chn
https://cafef.vn/vi-sao-nga-kho-dat-ky-vong-vao-trung-quoc-an-do-de-giai-cuu-dau-tho-neu-lenh-cam-van-tu-eu-duoc-ban-hanh-20220430212756384.chn
https://cafef.vn/vi-sao-nga-kho-dat-ky-vong-vao-trung-quoc-an-do-de-giai-cuu-dau-tho-neu-lenh-cam-van-tu-eu-duoc-ban-hanh-20220430212756384.chn
https://cafef.vn/vi-sao-nga-kho-dat-ky-vong-vao-trung-quoc-an-do-de-giai-cuu-dau-tho-neu-lenh-cam-van-tu-eu-duoc-ban-hanh-20220430212756384.chn
https://cafef.vn/gia-ca-tra-tang-manh-20220509095428744.chn
https://cafef.vn/con-khat-len-dinh-diem-ca-the-gioi-dang-do-xo-tim-den-mo-kim-loai-khong-lo-tung-bi-lang-quen-nay-20220509101250225.chn
https://cafef.vn/con-khat-len-dinh-diem-ca-the-gioi-dang-do-xo-tim-den-mo-kim-loai-khong-lo-tung-bi-lang-quen-nay-20220509101250225.chn
https://cafef.vn/con-khat-len-dinh-diem-ca-the-gioi-dang-do-xo-tim-den-mo-kim-loai-khong-lo-tung-bi-lang-quen-nay-20220509101250225.chn
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 THỐNG KÊ TRONG NGÀY 

Thống kê hợp đồng phái sinh 

Mã phái 

sinh 
Thay đổi Mở cửa Đóng cửa Thấp nhất Cao nhất KLGD 

VN30F2205 -53,90 (-3,96%) 1.352,20 1.308,10 1.355,80 1.300,00 328.416 

VN30F2206 -50,90 (-3,74%) 1.354,90 1.310,10 1.357,80 1.300,30 1.658 

VN30F2209 -80,80 (-5,84%) 1.351,00 1.303,20 1.355,20 1.303,10 110 

VN30F2212 -54,20 (-3,98%) 1.355,60 1.306,00 1.355,60 1.301,00 146 

 

Top 5 tăng giá HSX  Top 5 giảm giá HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

MDG  17,6 +1,15/+6,99%           1.500  CMX  18,6 -1,40/-7,00%  3.159.000  

KPF  14,7 +0,95/+6,91%        230.800  CNG  37,2 -2,80/-7,00%      646.000  

COM  50,9 +3,25/+6,82%              700  BCG  18,6 -1,40/-7,00%   6.176.800  

ST8  15,75 +1,00/+6,78%        32.200  FTS  41,85 -3,15/-7,00%      256.800  

EMC  22,1 +1,25/+6,00%          10.400  TDM  36,55 -2,75/-7,00%      440.100  

  

 

Top 5 tăng giá HNX  Top 5 giảm giá HNX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

HJS  38,7 +3,50/+9,94%              100  UNI  19,8 -2,20/-10,00%       17.200  

VNT  85,2 +7,70/+9,94%          40.600  VC2  54,9 -6,10/-10,00%     117.700  

QTC  16,6 +1,50/+9,93%               600  PLC  30,6 -3,40/-10,00%     538.900  

NBW  22,8 +2,00/+9,62%            3.000  DPC  16,2 -1,80/-10,00%            100  

ALT  19,5 +1,70/+9,55%               100  L18  34,2 -3,80/-10,00%      92.000  

 

 

Top mua ròng HSX  Top bán ròng HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

VHM  68,0 -0,70/-1,02%    1.394.700  NVL  78,5 -2,30/-2,85% -487.500  

HPG  40,0 -1,85/-4,43%    1.564.100  VCB  77,9 -1,50/-1,89% -256.000  

GMD  53,5 -2,60/-4,63%     1.132.000  GEX  24,7 -1,85/-6,97% -685.620  

VRE  28,2 -1,40/-4,73%     1.743.800  SBT  17,25 -1,25/-6,76% -625.800  

DGC  214 -16,10/-6,97%   228.000  STB  23,75 -1,75/-6,86% -449.500  
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 DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYÊN NGHỊ 

Mã cổ phiếu 

Giá 

hiện 

tại 

Giá mua Ngày mua 
Giá mục 

tiêu 

Giá cắt 

lỗ 
Giá bán 

Ngày 

bán 
Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 39,95 16,59 8/5/2020 30,5    140,8%   

CTG 25,15 27,5 4/1/2021 50    -8,5% Cutloss 

ACB 30,6 26,72 4/1/2021 40    14,5% Chốt lời 

MBB 26,2 24,6 5/10/2021 40    6,5% Chốt lời 

VPB 31,8 34,75 7/22/2021 70,5    -8,5% Cutloss 

MBB 26,2 28,35 7/23/2021 32,6    -7,6% Cutloss 

MBS 24,9 29,2 7/22/2021 36    -14,7% Cutloss 

VND 25,15 17,53 7/22/2021 51    43,5% Chốt lời 

NLG 46,05 40 7/22/2021 50,7    15,1% Chốt lời 

KBC 40 33,1 7/22/2021 40,3    20,8% Chốt lời 

SZC 48,75 39,55 7/22/2021 43    23,3% Chốt lời 

FMC 61,3 35,3 7/22/2021 37,3    73,7% Chốt lời 

ANV 45,25 27 7/22/2021 33,3    67,6%  

VHC 98,3 40,55 7/22/2021 43,5    142,4%  

PNJ 99,1 94,4 1/20/2022 120    5,0% Chốt lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 
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 Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá 

mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo 

cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện 

trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một thông tin cũng 

như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không 

được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.  
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